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GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 
1. Đặt vấn đề 

Tổn thương có ý nghĩa thân chung động mạch vành (ĐMV) 
trái được xác định khi đường kính lòng mạch của thân chung ĐMV 
trái trên chụp mạch bị hẹp từ 50% trở lên. Hẹp trên 50% thân chung 
động mạch vành trái chiếm khoảng 4 - 8% những bệnh nhân bị bệnh 
động mạch vành. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những bệnh nhân 
tổn thương thân chung ĐMV thường có tiên lượng xấu do tỷ lệ tử 
vong cao hơn những bệnh nhân bị tổn thương nhánh động mạch vành 
khác. Mục tiêu điều trị cho những bệnh nhân bị tổn thương thân 
chung ĐMV trái cũng như những nhánh ĐMV khác là lập lại dòng 
chảy bình thường cho ĐMV bị hẹp. Theo khuyến cáo của Hội tim 
mạch Hoa Kỳ 2011 thì phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành vẫn là lựa 
chọn điều trị hàng đầu cho những bệnh nhân bị tổn thương thân 
chung ĐMV trái, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có điểm syntax > 33. 
Tuy nhiên tại Việt Nam, phẫu thuật bắc cầu chủ vành tại thời điểm 
này (2011) còn nhiều hạn chế, kết quả phẫu thuật rất khác nhau ở các 
Trung tâm tim mạch trong toàn quốc. Trong khi đó, đặt stent ĐMV 
đang ngày một phát triển về kỹ thuật cũng như hoàn thiện về kỹ 
năng, cùng với sự hỗ trợ của các dụng cụ trong quá trình đặt stent 
ĐMV như IVUS, Rotablator… đặc biệt là sự ra đời của nhiều loại 
stent phủ thuốc thế hệ mới chống tái hẹp và các thuốc điều trị mới, 
nhờ đó việc đặt stent thân chung ĐMV trái ngày càng được thực hiện 
nhiều hơn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Việt Nam, chưa có 
nghiên cứu nào đầy đủ về kết quả và tính an toàn của phương pháp 
đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái, vì vậy 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu kết quả và một 
số yếu tố ảnh hưởng của phương pháp đặt stent trong điều trị 
tổn thương thân chung động mạch vành trái” nhằm 2 mục tiêu: 

1. Nghiên cứu kết quả sớm và sau một năm của phương pháp đặt 
stent  trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái.  

2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở những 
bệnh nhân được đặt stent thân chung động mạch vành trái. 
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2. Những đóng góp của luận án 
Can thiệp thân chung ĐMV trái không được bảo vệ có tỷ lệ 

thành công cao, an toàn và khá hiệu quả: Thành công về hình ảnh 
chụp ĐMV đạt 98,8%, thành công về thủ thuật đạt 97,6%. Tỷ lệ biến 
chứng liên quan đến thủ thuật thấp (6%). Tỷ lệ sống còn chung sau 
thời gian theo dõi trung bình 30,67 ± 9,15 tháng là 95% và tỷ lệ sống 
khỏe không có biến cố tim mạch là 81,25%. 

Can thiệp thân chung ĐMV trái ở bệnh nhân NMCT cấp, mặc dù 
không shock tim, vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 10,5 lần so 
với nhóm không có NMCT cấp.  

Những bệnh nhân có hệ ĐMV ưu năng trái, khi đặt stent để điều 
trị tổn thương thân chung ĐMV trái không được bảo vệ, có nguy cơ 
tử vong cao hơn 8,7 lần so với những bệnh nhân có hệ ĐMV ưu năng 
phải. 

Những bệnh nhân can thiệp thân chung ĐMV trái có điểm syntax 
≥ 33 có nguy cơ bị tái thông mạch đích cao hơn 6,6 lần những bệnh 
nhân có điểm syntax thấp hơn. 
3. Bố cục của luận án 

Luận án gồm 137 trang, bao gồm các phần: đặt vấn đề: 3 
trang, tổng quan: 25 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 25 
trang, kết quả nghiên cứu: 36 trang, bàn luận: 45 trang, kết luận: 2 
trang, kiến nghị: 1 trang. Luận án có 17 bảng, 22 biểu đồ, 23 hình 
ảnh, 2 sơ đồ và 188 tài liệu tham khảo (tiếng Anh và tiếng Việt). 

Chương 1 
TỔNG QUAN 

1.1. Giải phẫu mô học thân chung ĐMV trái 
Đoạn thân chung ĐMV trái có cấu trúc giống như các nhánh 

ĐMV khác gồm lớp nội mạc, trung mạc và lớp ngoại mạc. Tuy nhiên 
nó chứa nhiều tế bào cơ trơn và sợi chun giãn hơn các đoạn ĐMV 
khác, đồng thời chúng xếp trực giao với nhau. 
1.2. Giải phẫu đoạn thân chung ĐMV trái  

Thân chung ĐMV trái thường bắt nguồn từ xoang vành trái, 
chạy dài 1-25mm thì chia thành ĐMLTTr và ĐMM. Các nhánh này 
cung cấp 75% vùng cơ tim trái trong trường hợp ưu năng phải và 
100% trong trường hợp ưu năng trái. 
1.3. Bệnh học thân chung ĐMV trái do xơ vữa 
 Tại vị trí phân nhánh thân chung động mạch vành trái, vị trí 
đối diện nhánh động mạch mũ cũng như đoạn gần ĐMLTTr và 
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ĐMM bị gia tăng xơ vữa nội mạc. Xét về động học dòng chảy trong 
ĐMV, sau khi dòng chảy bị chia đôi bởi sự phân nhánh của ĐMV sẽ 
tạo ra dòng chảy xoáy ngay sau chỗ chia, hiện tượng này là do có sự 
giảm dần áp lực dòng chảy từ phía trong ra phía ngoại biên. Các 
nghiên cứu đều cho thấy mảng xơ vữa chủ yếu hình thành và nứt vỡ 
ở nơi có sức ép dòng chảy thấp, nơi có dòng chảy xoáy. Cơ chế chưa 
rõ, xong nhiều giả thuyết cho là do tại nơi này tập chung nhiều yếu tố 
kết dính, giảm tốc độ dòng chảy và tăng xuất hiện các yếu tố gây 
viêm, từ đó tăng tốc độ hình thành mảng vữa xơ, mặt khác khi mảng 
vữa xơ phát triển sẽ làm giảm đường kính lòng mạch và tăng tác 
động của sức ép dòng chảy lên mảng xơ vữa, do đó làm tăng nguy cơ 
nứt vỡ mảng xơ vữa này. 

  
Hình 1.1. Động học dòng chẩy trong ĐMV và sự hình thành, nứt vỡ 

mảng xơ vữa nơi có sức ép dòng chẩy thấp. 
1.4. Chẩn đoán tổn thương thân chung ĐMV trái 
1.4.1. Lâm sàng: không đặc hiệu 
1.4.2. Phương pháp chẩn đoán không xâm nhập 
1.4.2.1. Điện tâm đồ: có tính chất gợi ý trong NMCT cấp 
a. ST chênh xuống DII, DIII, aVF và LAFB (block phân nhánh trái 
trước) có độ nhạy 88%. 
b. ST chênh lên cả aVR và aVL có độ đặc hiệu 98%. 
1.4.2.2. Siêu âm tim qua thành ngực: có độ nhạy thấp 58-67% 

Hướng dòng máu Góc đảo hướng 

Giảm áp lực Lớp áo ngoài 

Lực ly tâm 

Lớp áo trong 

Lực xoáy nội mạc 

Hướng dòng máu Dòng phân ly 

Dạng vận tốc Dạng lực cản 

Hướng dòng máu 

Dòng phân ly 

Sức ép dòng chảy thấp 

Sức ép dòng chảy cao 

Sức ép dòng chảy thấp 
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1.4.2.3. Chụp ĐMV bằng CT đa dãy đầu dò: giá trị chẩn đoán 
dương tính có thể lên đến 83-90% và giá trị chẩn đoán âm tính lên 
tới 99%. 
1.4.2.4. Chụp cộng hưởng từ: có độ nhậy khoảng 97% và độ đặc 
hiệu 70%. Tuy nhiên thời gian khảo sát kéo dài nên ít áp dụng. 
1.4.3. Phương pháp chẩn đoán xâm nhập 
1.4.3.1. Chụp ĐMV qua da: được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá 
tổn thương thân chung ĐMV trái. Chuẩn đoán tổn thương có ý nghĩa 
khi đường kính lòng mạch thân chung ĐMV trái khi hẹp ≥ 50%. 
1.4.3.2. Siêu âm trong lòng mạch: chẩn đoán tổn thương thân chung 
ĐMV trái khi đường kính chỗ hẹp nhất < 3mm hoặc diện tích lòng 
mạch chỗ hẹp nhất < 6mm2 . 
1.4.3.3. Đo dự chữ vành bằng dây dẫn có gắn đầu dò áp lực 
(FFR): chẩn đoán hẹp thân chung ĐMV trái khi FFR < 0,8.  
1.5. Điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái 
1.5.1. Điều trị nội khoa 
1.5.1.1. Điều trị không dùng thuốc: giảm cân, thể dục, cai thuốc lá… 
1.5.1.2. Điều trị bằng thuốc: Thuốc chống kết tập tiểu cầu, statin, 
thuốc chống đau thắt ngực…và các điều trị kết hợp khác. 
1.5.2. Mổ bắc cầu chủ vành 

Theo khuyến cáo của hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA) 2011 và 
Hội tim mạch Châu Âu (ESC) 2014 chỉ định ưu tiên phẫu thuật ở 
nhóm bệnh nhân có bệnh lý thân chung động mạch vành trái bao 
gồm: 

• Bệnh nhân bị canxi hóa nặng thân chung ĐMV trái 
• Giảm chức năng thất trái 
• Bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt đái tháo đường phụ 

thuộc insulin 
• Tổn thương phức tạp nhiều nhánh động mạch vành, và giải 

phẫu mạch vành phù hợp cho phẫu thuật bắc cầu nối chủ 
vành (đặc biệt nếu điểm EuroSCORE thấp) 

•  Tổn thương đoạn xa thân chung tại vị trí chia nhánh kèm 
theo có giảm chức năng thất trái hoặc tắc nghẽn hoàn toàn RCA 
hoặc có kèm theo tổn thương phức tạp của các nhánh ĐMV khác 
(điểm SYNTAX SCORE cao).  

1.5.3. Can thiệp mạch vành qua da 
!    Chỉ định đặt stent ưu tiên: 
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• Nhóm bệnh nhân có nguy cơ thấp, chức năng tâm thu thất 
trái tốt, không tổn thương đoạn xa thân chung và không có 
tổn thương calxi hóa thân chung, tổn thương thân chung 
đoạn gần, tổn thương cân đối và các tổn thương phối hợp của 
các nhánh khác rất ít (mức độ nhẹ hoặc vừa theo thang điểm 
SYNTAX). Nhóm bệnh nhân này thường cho kết quả rất tốt 
sau khi đặt stent. 

• Bệnh nhân NMCT cấp, tắc thân chung ĐMV trái cấp trong 
quá trình can thiệp, và shock. Trong trường hợp này, PCI là 
biện pháp nhanh nhất để tái thông mạch máu, tuy nhiên kết 
cục lâm sàng còn hạn chế so với nhóm bệnh nhân ổn định. 

• Chỉ định đặt stent cân nhắc: 
Những bệnh nhân có chức năng tâm thu thất trái bảo tổn và 

không có tổn thương canxi hóa đoạn xa thân chung, vị trí chỗ chia 
đôi bao gồm cả LAD và LCx. Tiến hành can thiệp ĐMV qua da có 
thể cân nhắc trong trường hợp: 

- Bệnh nhân lớn tuổi 
- Bệnh nhân có nhánh LCx nhỏ 
- Bệnh nhân không có bất cứ tổn thương phối hợp nào 

khác (điểm SYNTAX mức độ thấp hoặc trung bình) 
- Bệnh nhân không có đái tháo đường 
- Bệnh nhân không phù hợp cho phẫu thuật: 

o Các nhánh xa không phù hợp cho phẫu thuật bắc 
cầu nối chủ - vành 

o Nguy cơ phẫu thuật cao (điểm EuroSCORE cao) 
o Có bệnh lý phối hợp nặng 

1.6. Một số kết quả về can thiệp trong điều trị tổn thương thân 
chung ĐMV trái. 
1.6.1. Trên thế giới 

Các nghiên cứu ban đầu về nong bóng đơn thuần để điều trị 
tổn thương thân chung ĐMV trái được báo cáo bởi Gruntzig và cs 
năm 1979 cho kết quả vô cùng thất vọng do tỷ lệ NMCT cấp và tử 
vong quá cao. 

Sự ra đời của stent thường đã làm thay đổi vai trò của phương 
pháp can thiệp ĐMV qua da và làm tăng tỷ lệ áp dụng các chiến lược 
can thiệp cho nhóm tổn thương đặc biệt này. Đặt stent tổn thương 
thân chung chưa được bảo vệ đã cải thiện được phần nào các hạn chế 
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của nong bóng đơn thuần. Một vài nghiên cứu đã được tiến hành để 
đánh giá về tính khả thi, tính hiệu quả và độ an toàn của đặt stent 
thường cho đoạn thân chung ĐMV trái. Kết quả được báo cáo lại rất 
khác nhau do sự khác nhau ở cỡ mẫu và các tổn thương được điều 
trị. Nói chung, tỷ lệ tử vong trong 30 ngày dao động từ 0% đến 14% 
và tỷ lệ tử vong sau 1 đến 2 năm từ 3% đến 31%. Mặc dù các nghiên 
cứu đều cho thấy: đặt stent thường cải thiện được tỷ lệ tử vong sau 
can thiệp so với nong bóng đơn thuần, song tỷ lệ tái hẹp sau 01 năm 
lại quá cao từ 15-34%. 

Sau khi ra đời loại stent phủ thuốc chống tái hẹp, đã mở ra một 
kỷ nguyên mới trong lĩnh vực can thiệp thân chung ĐMV trái. Các 
nghiên cứu quan sát ban đầu, cũng như các nghiên cứu ngẫu nhiên, 
đa trung tâm như nghiên cứu LE MANS, Thử nghiệm PRCOMBAT, 
thử nghiêm SYNTAX đều cho thấy: đặt stent thân chung ĐMV trái ở 
những tổn thương phù hợp (điểm Syntax ≤ 32) cho kết quả ngắn hạn 
và dài hạn tương đương với phẫu thuật bắc cầu chủ vành, thận chí 
còn có tỷ lệ TBMN thấp hơn ở nhóm can thiệp so với nhóm phẫu 
thuật. 
1.6.2. Tại Việt Nam 

Dương Thu Anh bước đầu nghiên cứu hiệu quả sớm của 
phương pháp can thiệp qua da để điều trị 73 bệnh nhân bị hẹp thân 
chung ĐMV trái chưa được bảo vệ. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành 
công cao (98,6%), an toàn và tỷ lệ sống còn chung sau 1 năm là 
89,2%. Tử vong sau can thiệp chủ yếu là những bệnh nhân có chức 
năng thất trái giảm < 50%. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa nói lên 
được mối liên quan giữa tính chất phức tạp của tổn thương thân 
chung ĐMV và kết quả điều trị, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả của phương pháp điều trị này. 

Chương 2 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. 

Bao gồm những bệnh nhân đáp ứng những điều kiện sau: 
- Hẹp từ 50% thân chung ĐMV trái trở lên trên chụp mạch 

vành, có thể kèm theo tổn thương các nhánh ĐMV khác hoặc không. 
- Có triệu chứng đau ngực và/hoặc có biểu hiện thiếu máu cơ 

tim trên các thăm dò không chảy máu như ĐTĐ, SA tim gắng sức..... 
- Bệnh nhân và gia đình đồng ý can thiệp. 
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- Những bệnh nhân có điểm syntax ≥ 33, nhưng gia đình từ 
chối phẫu thuật, đồng thời lựa chọn phương pháp can thiệp. 
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 
Chúng tôi loại trừ ra khỏi nghiên cứu những bệnh nhân: 

- Nhồi máu cơ tim cấp có sốc tim. 
- Chống chỉ định dùng Clopidogrel và Aspirin. 
- Đã phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành trước đó. 
- Có tiền sử đã can thiệp LM, lỗ LAD hoặc lỗ Lcx. 
- Có từ 2 tổn thương CTO trở lên. 
- Có bệnh van tim kèm theo. 
- Mới tai biến mạch não trong vòng 3 tháng. 
- Có bệnh nội khoa nặng đi kèm như ung thư giai đoạn cuối, 

suy gan nặng, suy thận(creatinin ≥ 2,5 mg/dl = 221 umol/l)... 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu can thiệp không đối chứng, hồi cứu và tiến cứu. 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành theo 2 giai đoạn. 
Giai đoạn I: Hồi cứu bệnh án của những bệnh nhân được can thiệp 
thân chung ĐMV trái tại Viện Tim mạch Việt Nam từ 1/2010 đến 
12/ 2010. 
Giai đoạn II: Tiến cứu đối với những bệnh nhân can thiệp thân chung 
từ 1/2011 đến 12/2014. 
2.2.2. Phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu 

Tất cả đối tượng nghiên cứu đáp ứng với tiêu chuẩn lựa chọn 
và không có tiêu chuẩn loại trừ đều được lấy vào nghiên cứu theo 
trình tự thời gian, không phân biệt tuổi, giới 
2.2.3.  Các bước tiến hành 
2.2.3.1. Với bệnh nhân hồi cứu: Khai thác hồ sơ bệnh án trên phòng 
lưu trữ về tiền sử, bệnh sử và tình trạng lâm sàng bệnh nhân lúc nhập 
viện. Ghi lại các dấu hiệu đau ngực, khó thở và các biến cố tim mạch 
chính, cũng như các xét nghiệm máu, siêu âm tim, ĐTĐ, kết quả 
chụp và can thiệp thân chung ĐMV trong thời gian nằm viện. Chúng 
tôi ghi lại liều lượng thuốc và số lượng loại thuốc mà bệnh nhân sử 
dụng trong thời gian nằm viện và tình trạng lâm sàng trước khi ra 
viện. Đĩa CD-ROM lưu kết quả chụp và can thiệp ĐMV của bệnh 
nhân cũng được chúng tôi lấy lại để tính điểm syntax đánh giá mức 
độ tổn thương phức tạp của ĐMV. Tất cả thông tin này chúng tôi lưu 
vào bệnh án nghiên cứu. 
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2.2.3.2. Với bệnh nhân tiến cứu: 
Khám lâm sàng: Các bệnh nhân được khám kỹ về tiền sử và 

lâm sàng lúc nhập viện, đặc biệt là tình trạng đau ngực, mạch, huyết 
áp, mức độ khó thở theo NYHA và mức độ suy tim cấp theo Killip, 
đồng thời làm bệnh án theo mẫu nghiên cứu riêng. 

Làm các xét nghiệm: siêu âm Doppler tim, ĐTĐ, men tim, 
sinh hoá máu, điện giải đồ, lipid máu. 

Chụp và can thiệp thân chung ĐMV được thực hiện tại phòng 
chụp mạch của Viện Tim mạch Việt Nam và Bệnh viện Tim Hà Nội. 
Các thông số như đường kính lòng mạch tham chiếu và phần trăm 
(%) đường kính hẹp trước và sau can thiệp được tính toán dựa trên 
phần mềm QCA của máy chụp mạch. Ngoài ra kết quả can thiệp thân 
chung ĐMV được đánh giá dựa vào thang điểm TIMI và TMP. Kết 
quả chụp và can thiệp ĐMV qua da được ghi lại trên đĩa CD-ROM. 

Tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều được sử dụng thang điểm 
syntax để đánh giá mức độ tổn thương phức tạp của ĐMV. 

Sau khi can thiệp, các bệnh nhân được theo dõi sát về diễn 
biến lâm sàng như đau ngực, khó thở, mạch, HA... và các biến cố tim 
mạch chính (tử vong, NMCT cấp, tái can thiệp cấp cứu, tai biến 
mạch não). Ngoài ra bệnh nhân còn được làm lại xét nghiệm sinh 
hoá, men tim, điện tim và một số xét nghiệm khác khi cần thiết trong 
thời gian nằm viện sau can thiệp. 
2.2.4. Quy trình điều trị và theo dõi bệnh nhân 
2.2.4.1. Quy trình điều trị 

Các bệnh nhân nghiên cứu được điều trị thuốc chống đông và 
thuốc chống ngưng tập tiểu cầu theo phác đồ khuyến cáo của Hội 
Tim mạch Quốc gia Việt Nam 2008 và khuyến cáo hội Tim mạch 
Hoa Kỳ 2011 bao gồm Aspirin 150- 325mg, và Clopidogrel 300-600 
mg. Heparin trọng lượng phân tử thấp (Enoxaparin) liều 1mg/kg tiêm 
dưới da mỗi 12h nếu là hội chứng vành cấp, ngừng heparin sau khi 
can thiệp thành công. Ngoài ra các bệnh nhân còn được dùng thuốc 
điều trị rối loạn lipid máu, thuốc ức chế men chuyển và/hoặc chẹn 
beta giao cảm nếu không có chống chỉ định. Bệnh nhân cũng được 
dùng các thuốc điều trị các bệnh lý khác kèm theo như ĐTĐ, 
THA….theo các khuyến cáo hiện hành. 

! Chụp động mạch vành và can thiệp thân chung ĐMV trái 
! Sau can thiệp  
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Bệnh nhân tiếp tục dùng chống kết tập tiểu cầu kép bao gồm 
clopidogrel 150mg/ngày x 07 ngày đầu sau can thiệp, sau đó 
75mg/ngày ít nhất 12 tháng và aspirin 100mg/ngày uống kéo dài. 
Các thuốc mỡ máu statin, chẹn beta giao cảm, ức chế men chuyển… 
vẫn tiếp tục dùng theo khuyến cáo và tình trạng xét nghiệm và lâm 
sàng của bệnh nhân. 
2.2.4.2. Quy trình theo dõi bệnh nhân 
a, Theo dõi nhóm bệnh nhân hồi cứu 

Sau khi được lựa chọn, các bệnh nhân thuộc nhóm này sẽ 
được gọi điện mời đến khám lại, kiểm tra lâm sàng và làm các xét 
nghiệm cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, siêu âm tim…. 
Từ đó đánh giá các biến cố tim mạch chính sau can thiệp (tử vong, 
nhồi máu cơ tim, tái thông động mạch vành đích và tai biến mạch 
não). Đồng thời bệnh nhân cũng được mời nhập viện để chụp ĐMV 
kiểm tra nếu đủ thời gian theo dõi ≥ 12 tháng.  

Chúng tôi loại trừ khỏi nghiên cứu những bệnh nhân không đủ 
điều kiện theo dõi. 
b, Theo dõi nhóm bệnh nhân tiến cứu 

Theo dõi lâm sàng sau khi ra viện: đánh giá mức độ suy tim 
theo NYHA, tình trạng đau ngực và các biến chứng tim mạch chính 
(tử vong, nhồi máu cơ tim, tái thông động mạch vành đích, tai biến 
mạch não) sau can thiệp bằng cách khám trực tiếp hoặc gọi điện 
phỏng vấn. 

Theo dõi cận lâm sàng sau khi ra viện: làm xét nghiệm sinh 
hoá máu cơ bản và các xét nghiệm cần thiết khác nếu cần ở thời 
điểm 1, 6 và 12 tháng; siêu âm Doppler tim cũng được làm ở  thời 
điểm tháng thứ 6 - 12  sau can thiệp. 

Chụp ĐMV kiểm tra cho tất cả đối tượng nghiên cứu ở thời 
điểm sau 12 tháng can thiệp hoặc bất cứ thời điểm nào nếu có triệu 
chứng đau ngực điển hình, tuy nhiên chúng tôi không chụp ĐMV 
kiểm tra cho những bệnh nhân có nguy cơ cao khi chụp, đồng thời 
không có triệu chứng đau ngực trên lâm sàng.
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          Chương 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu chúng tôi gồm 84 bệnh nhân (23 bệnh nhân hồi 
cứu và 61 bệnh nhân tiến cứu) phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán và 
không có tiêu chuẩn loại trừ, được đặt stent thân chung ĐMV trái tại 
Viện Tim mạch Việt Nam và Bệnh viện Tim Hà Nội từ 1/2010 đến 
12/2014. 
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NC  

3.1.1.Đặc điểm về tuổi và giới 

         
             Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng NC theo tuổi và giới  
3.1.2. Phân bố bệnh ĐMV của đối tượng nghiên cứu 

               
 

     Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh ĐMV của đối tượng nghiên cứu 
 
 

0"
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<"60"Tuổi" 60070"Tuổi" >70"Tuổi" Tổng"
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nữ"

%

Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi và giới 

40.5%

39.3%

20.2%

Tỷ#lệ#%#

ĐNÔĐ%

ĐNKÔĐ%

NMCT%cấp%

Biểu đồ 3.3: Phân bố bệnh  ĐMV của đối tượng nghiên cứu 
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3.1.3. Đặc điểm về suy tim trên lâm sàng theo NYHA 

  
Biểu đồ 3.3. Đặc điểm suy tim theo NYHA của đối tượng NC 

3.1.4. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng NC 
Bảng 3.1. Một số đặc điểm LS và cận LS của đối tượng NC 
Đặc điểm Số bệnh nhân % 
Tiền sử   
Đau ngực điển hình 41 48,8 
Đau ngực không điển hình 39 46,4 
Không đau ngực 4 4,8 
NMCT 3 3,6 
TBMN 5 6,0 
Can thiệp ĐMV 9 9,6 
RL Lipid máu 57 67,8 
Đái tháo đường 22 26,8 
Hút thuốc lá 32 38,1 
THA 65 77,4 
Biểu hiện lâm sàng   
Nhịp tim ≥ 100 8 9,5 
Killip 3,4 0 0 
Biểu hiện cận lâm sàng   
Loạn nhịp tim 4 4,9 
Bạch cầu > 11 (G/L) 16 19 
Biểu hiện cận lâm sàng Trung bình ± độ lệch chuẩn 
Creatinin máu trước CT (umol/l) 89,6 ± 21,4 
Creatinin máu sau CT (umol/l) 90,53 ± 18,9 
Cholesterol (mmol/l) 5,1 ± 1,21 
Triglycerid (mmol/l) 2,2 ± 1,06 

79.8%

20.2%

Tỷ#lệ#%#

NYHA%1,2%

NYHA3,4%

Biểu đồ 3.4. Đặc điểm suy tim theo NYHA của đối tượng nghiên cứu 
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HDL-C (mmol/l) 1,0 ± 0,32 
LDL-C (mmol/l) 3,1 ± 1,03 
EF (%) 58,5 ± 14,8 
Bạch cầu 8,9 ± 2,6 
BMI 22,84 ± 2,1 

Bảng 3.2. Một số đặc điểm LS và cận LS theo nhóm NMCT cấp 
và nhóm không NMCT 

Đặc điểm Nhóm NMCT 
(n= 17) 

Nhóm không NMCT 
(n= 67) P 

Tuổi 65,18 ± 12,9 67,79 ±9,4 0,34 
HATT 120,94 ± 17,34 142,04 ± 17,75 0,001 
HATTr 83,36 ± 8,85 77,65 ± 10,32 0,048 
NYHA 2,12 ±0,93 1,43 ±0,76 0,01 
Tần số tim 93 ± 16,6 82 ± 8,7 0,018 
EF (%) 46,06 ± 10,9 61,72 ± 14,02 0,001 
Bạch cầu 10,05±4,21 8.66± 2,11 0,06 
Creatinin máu 83,2  ± 25,02 90,5 ± 20,39 0,21 
 n % n %  
TS ĐN điển hình 5 29,4 36 53,7 0,129 
Hút thuốc lá 7 41,17 25 37,3 0,77 
THA 10 58,8 55 82.08 0,042 
ĐTĐ 3 17,6 19 28,36 0,37 
RL Lipid máu 10 58,8 48 71,6 0,46 
TS TBMN 1 5,8 4 5,9 0,98 
TS NMCT 0 0 3 4,5 0,87 
3.2. KẾT QỦA CHỤP VÀ CAN THIỆP THÂN CHUNG ĐMV TRÁI 
3.2.1. Kết quả chụp động mạch vành 
3.2.1.1. Tổn thương tại chỗ chia đôi theo phân loại của Medina 

                  

25#

2.4#

60.7#

4.8# 7.1#

Tỷ#lệ#%#

Typ111#
typ100#
typ110#
typ101#
typ###

Biểu#đồ#3.5.#Phân#bố#tổn#thương#chỗ#chia#đôi#thân#chung#
#ĐMV#theo#Medina#
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    Biểu đồ 3.4. Phân bố tổn thương chỗ chia đôi LM theo Medina 
3.2.1.2. Các nhánh ĐMV tổn thương phối hợp 

     
Biểu đồ 3.5. Tổn thương LM phối hợp các nhánh ĐMV khác 
3.2.1.3. Tổn thương hệ ĐMV theo điểm syntax 

        
           Biểu đồ 3.6. Tổn thương ĐMV theo điểm syntax 
3.2.1.4. Phân bố ưu năng hệ ĐMV của nhóm NC 

6"

26.2"

28.6"

39.2"

Tỷ#lệ#%#

LM"đơn"thuần"

LM"+"1"thân"

LM"+"2"thân"

LM"+"3"thân"

Biểu"đồ"3.6:"các"nhánh"động"mạch"vành""
tổn"thương"phối"hợp"

21%$

50%$

29%$

Syntax$0.22$
Syntax$23.32$
Syntax$>=$33$

Biểu$đồ$3.7.$đánh$giá$tổn$thương$ĐMV$theo$thang$điểm$Syntax$
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    Biểu đồ 3.7. Phân bố ưu năng hệ ĐMV của nhóm NC 
3.2.2. Kết quả can thiệp thân chung ĐMV trái 
3.2.2.1.Các kỹ thuật đặt stent sử dụng trong NC 

       
     Biểu đồ 3.8. Các kỹ thuật đặt stent sử dụng trong NC 
3.2.2.2. Số nhánh ĐMV được can thiệp 
Bảng 3.3. số nhánh ĐMV được can thiệp 

Vị trí tổn thương Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Can thiệp thân chung đơn thuần 4 4,8 
Can thiệp thân chung + ĐM mũ 5 6 
Can thiệp thân chung + ĐM LTTr 50 59,4 
Can thiệp thân chung + ĐMV phải 0 0 
Can thiệp thân chung + ĐM LTTr và ĐM 
mũ 

25 29,8 

Tổng số 84 100 

81%$

19%$

Ưu$năng$phải$

Ưu$năng$trái$

Biểu$đồ$3.8.Phân$bố$ưu$năng$của$hệ$ĐMV$trong$nhóm$NC$$

70.2%

23.8%

4.8% 1.2%
Tỷ#lệ#%#

Provisional%
T4Stent%
Culo:e%
Crush%

Biểu%đồ%3.9:%Kỹ%thật%đặt%stent%sử%dụng%trong%nhóm%NC%
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3.2.2.3. Các thông số KT can thiệp thân chung ĐMV trong nhóm NC 

Bảng 3.4. Các thông số kỹ thuật can thiệp thân chung ĐMV trái 

Thông số kỹ thuật Trung bình ± độ lệch 
Đường kính TB của ĐMV tham chiếu (mm) 3,31± 0,27 
Chiều dài trung bình của tổn thương (mm) 22,17± 6,51 
Đường kính trung bình của stent (mm) 3,29± 0,26 
Chiều dài trung bình của stent (mm) 27,17 ± 7,5 
Áp lực tối đa TB bơm bóng khi đặt stent (atm) 17,68 ± 3,01 
Đường kính trung bình của bóng Post (mm) 3,47 ± 0,34 
Chiều dài trung bình của bóng post (mm) 15,37 ± 2,4 
Áp lực trung bình của bóng post (atm) 22,9 ± 3,1 
Số lượng stent trung bình (chiếc) 1,42 ± 0,6 
3.2.2.4. Kết quả thành công về giải phẫu 

Được coi là thành công về giải phẫu khi đường kính lòng 
mạch còn hẹp tồn dư < 20%, không có bóc tách thành động mạch, 
dòng chảy trong động mạch thủ phạm bình thường (TIMI-3). 

          
Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ thành công về giải phẫu của nhóm NC 

3.2.2.5. Kết quả thành công về mặt thủ thuật 
Thành công về thủ thuật: bao gồm thành công về giải phẫu và 

không có biến chứng nặng trong thời gian nằm viện (Tử vong, 
TBMN, NMCT, và phẫu thuật bắc cầu chủ vành cấp cứu). 

98.8$

1.2$ Tỷ#lệ#%#

Thành$công$GP$
Thất$bại$

Biểu$3.11.$Tỷ$lệ$thành$công$về$giải$phẫu$của$nhóm$NC$
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       Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ thành công về thủ thuật của nhóm NC 
3.2.2.6. Biến chứng trong và sau can thiệp 
Bảng 3.5. Các biến chứng trong và sau can thiệp 

Biến chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Suy thận cấp 1 1,2 
Tai biến mạch não 1 1,2 
Tụ máu vết chọc 2 2,4 
Tử vong 1 1,2 
Tổng 5 6 
3.3. KẾT QUẢ THEO DÕI DỌC THEO THỜI GIAN 
 Trong 84 bệnh nhân nghiên cứu, ngoại trừ 1 bệnh nhân tử 
vong trong khi can thiệp, 2 bệnh nhân tử vong ở thời điểm 2-3 tháng 
sau can thiệp và 3 bệnh nhân mất liên lạc trong quá trình theo dõi do 
nguyên nhân khách quan, vì vậy chúng tôi theo dõi tổng số được 78 
bệnh nhân từ khi ra viện tới lần liên lạc cuối cùng với thời gian theo 
dõi trung bình 30,67 ± 9,15 tháng (từ 13- 36 tháng). 
3.3.1. Sự cải thiện mức độ khó thở theo thời gian (theo NYHA) 
Bảng 3.6. sự cải thiện triệu chứng khó thở sau thời gian theo dõi 

NYHA Khi ra viện Sau 12 tháng P 
NYHA trung bình 
NYHA 1-2 
NYHA 3-4  

1,3± 0,51 
81 (97,6%) 

2 (2,4%) 

1,03± 0,16 
78(100%) 

  0 (0%) 

0,003 
0,38 
0,08 

 
3.3.2. Sự cải thiện chức năng thất trái trên SA tim 
Bảng 3.7. Sự cải thiện CN thất trái trên SA tim theo phân nhóm 

Phân nhóm NC EF TB khi nhập viện 
n= 84 

EF TB sau 12 tháng 
n= 78 

P 

Thành%
công%thủ%
thuật,%
97.6%%%

Thất%bại,%
2.4%%%

Biểu%đồ%3.12:%Tỷ%lệ%thành%công%về%thủ%thuật%của%nhóm%NC%
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Nhóm chung (n=78) 
Nhóm koNMCT (n=64) 
Nhóm NMCT (n=14) 

59,43± 14,52 
62,21 ± 13,56 
46,35 ± 11,78 

62,25± 11,09 
64,12 ± 10,06 
53,43 ± 11,86 

0,004 
0,085 
0,0001 

3.3.3. Kết quả chụp ĐMV sau 12 tháng can thiệp 
 Trong nhóm bệnh nhân theo dõi chúng tôi chụp ĐMV kiểm tra 
được 62 trường hợp, được 77,5% số  theo dõi; kết quả bảng 3.8. 
Bảng 3.8. Kết quả chụp ĐMV kiểm tra sau 12 tháng can thiệp 

Đặc điểm Kết quả chụp ĐMV sau 
12 tháng CT 

Tỷ lệ % 

Tái hẹp trong stent 2 3,2 
Hẹp ĐMV đích tiến triển 5 8,06 
Stent thân chung thông tốt 60 96,8 
3.3.4. Các biến cố chính trong thời gian theo dõi 
Trong thời gian theo dõi trung bình 30,67 ± 9,15  tháng, chúng tôi 
theo dõi được 80 bệnh nhân với tỷ lệ các biến cố như biểu đồ 3.11. 

         
Biểu đồ 3.11. Các biến cố tim mạch chính trong thời gian theo dõi 

TBMN: tai biến mạch não; NMCT: nhồi máu cơ tim; TVTM: tử 
vong tim mạch; TTMDD: tái thông mạch đích. 
3.4. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 
3.4.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong 
Bảng 3.8. phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong 

Đặc điểm Nhóm TV 
(n=6) 

Nhóm còn 
sống (n=75) 

Odds Ratio 
(95% Cl) p 

Biểu%đồ%3.13:%Biến%cố%0m%mạch%chính%trong%thời%gian%theo%dõi%

2.5% 2.5%

5.0%

8.75%

18.75%

Tỷ
%lệ
%%
%c
ác
%b
iế
n%
cố
%T
M
%
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Tần số tim ≥ 100 1(16,7%) 6(8,0%) 2,3(0,23-23,02) 0,42 

NMCT cấp 4 (66,7%) 12 (16%) 10,5(1,7-63,9) 0,0013 

EF < 40% 3(50%) 18 (24%) 2,85(0,63-13,1) 0,18 

Tổn thương thân 
chung + ≥2 nhánh 

5 (83,3%) 50 (66,7%) 2,5(0,27-22,5) 0,658 

ĐMVtrái ưu năng 4(66,7%) 14(18,7%) 8,7(1,49-52,4) 0,005 

Medina 111 1(16,7%) 20(26,7%) 0,51(0,07-4,6) 0,5 

Can thiệp 2 stent 1(16,7%) 24(32,0%) 0,42(0,04-3,8) 0,66 

3.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tiên lược tái thông mạch đích  

Bảng 3.9. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tái thông mạch đích 

Đặc điểm Nhóm TVR 
(n=7) 

Nhóm không 
sống (n=73) 

Odds Ratio 
(95% Cl) p 

Đái tháo đường 4(57,1%) 32 (43,8%) 1,58(0,33-7,6) 0,42 

Nghiện thuốc lá 2(28,6%) 26 (35,6%) 0,7(0,15-3,37) 0,49 

TS stent ĐMV 2(28,6%) 7(9,5%) 3,1(0,68-13,3) 0,18 

Tổn thương thân 
chung + ≥2 nhánh 

5 (71,4%) 46 (63,0%) 1,5(0,23-7,23) 0,56 

Syntax score ≥ 33 5 (71,4%) 0(27,4%) 6,6 (1,2-36,9) 0.016 

Can thiệp LM 2 
stent 

3(42,9%) 20(27,4%) 1,87(0,3-9,14) 0,34 

 
Chương 4 

BÀN LUẬN 
4.1. Kết quả sớm của phương pháp đặt stent thân chung ĐMV trái 
4.1.1. Kết quả chụp ĐMV 

Kết quả chụp ĐMV của nhóm NC cho thấy: 94% bệnh nhân bị 
tổn thương thân chung kèm tổn thương ít nhất 01 nhánh ĐMV khác, 
chỉ có 6% là tổn thương thân chung đơn thuần. Kết quả này phản ánh 
sự đa dạng và phức tạp của tổn thương. Khi tính điểm syntax có tới 
29% có điểm syntax > 33 và 50% có điểm syntax 23-32. Theo y văn 
thì các bệnh nhân có điểm syntax ≥ 33 thì phẫu thuật có lợi hơn cho 
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bệnh nhân, tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi lại can thiệp vì 
những bệnh nhân này có nguy cơ cao khi phẫu thuật, đồng thời BN 
từ chối phẫu thuật và lựa chọn phương pháp can thiệp. 
4.1.2. Kết quả thành công về mặt giải phẫu 

Được coi là thành công về giải phẫu khi đường kính lòng 
mạch còn hẹp tồn dư < 20%, không có bóc tách thành động mạch, 
dòng chảy trong động mạch thủ phạm bình thường (TIMI-3). 

Trong 84 BN nghiên cứu, được đặt stent thân chung bằng các 
kỹ thuật khác nhau  (provisional-stent, T-stent, KT Culotte và KT 
Crush). Việc lựa chọn chiến lược đặt 1 stent hay 2 stent tùy thuộc 
vào tổn thương thân chung Medina typ nào? Sự ưu năng của hệ 
ĐMV và góc tạo bởi ĐMLTTr và ĐMM. Các thông số kỹ thuật được 
trình bầy ở bảng 3.4 cho thấy đủ điều kiện cho stent áp sát thành 
mạch và phủ hết tổn thương. Tuy nhiên có 1 trường hợp ngay sau đặt 
stent không có dòng chẩy, xuất hiện rung thất cấp cứu không kết quả 
bệnh nhân tử vong. Còn lại 83 bệnh nhân sau can thiệp đạt dòng 
chảy TIMI 3, hẹp tồn dư < 10% và không có bóc tách trong ĐMV 
sau can thiệp. Vì thế, kết quả thành công về mặt giải phẫu trong 
nghiên cứu của chúng tôi đạt 98,8% (biểu đồ 3.9). Kết quả tỷ lệ 
thành công về mặt giải phẫu ở nghiên cứu của chúng tôi tương tự kết 
quả của tác giả Dương Thu Anh là 98,6%; của SJ Park là 100%; và 
của Lee là 98%. 
4.1.3. Kết quả thành công về mặt thủ thuật 

Thành công về thủ thuật bao gồm thành công về giải phẫu và 
không có biến chứng nặng (Tử vong, TBMN, NMCT, và phẫu thuật 
bắc cầu chủ vành cấp cứu) trong thời gian nằm viện 

Trong các nghiên cứu trên thế giới về can thiệp thân chung 
ĐMV trái chưa được bảo vệ, tỷ lệ tử vong trong viện của các nghiên 
cứu này bị ảnh hưởng nhiều ở các lựa chọn bệnh nhân can thiệp. Tỷ 
lệ tử vong 0- 4% ở nhóm bệnh nhân tổn thương thân chung được  lựa 
chọn can thiệp, và tăng lên 13,7% khi can thiệp cấp cứu.	Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 01 bệnh nhân tử vong ngay sau 
khi đặt stent. Bệnh nhân này nhập viện muộn sau NMCT trước rộng 
ngày thứ 3, lúc đến viện đã suy tim toàn bộ, nhịp tim nhanh 120 
ck/p, HA 120/70, phổi ran ẩm 2 bên, gan to 3 cm dưới bờ sườn. Kết 
quả chụp ĐMV hẹp 70% thân chung, hẹp 90% lỗ ĐMLTTr và hẹp 
99% ĐMV phải đoạn 2. Hệ ĐMV ưu năng trái. Như vậy bệnh nhân 
này khi nhập viện nổi bật là tình trạng suy tim toàn bộ, đây là một 
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yếu tố tiên lượng tử vong độc lập ở bệnh nhân NMCT. Thêm vào đó 
kết quả chụp ĐMV cho thấy: tổn thương thân chung và hẹp khít 
ĐMV phải,  vì vậy sau khi đặt stent thân chung không có dòng chảy 
trở lại làm cho toàn bộ cơ tim phải và trái thiếu máu cấp dẫn đến 
ngừng tuần hoàn, cấp cứu không hiệu quả bệnh nhân tử vong. Vì 
vậy, tỷ lệ tử vong chung trong bệnh viện trong nghiên cứu của chúng 
tôi là 1,2%. 

Tai biến mạch não (TBMN) là một biến chứng ít gặp sau can 
thiệp ĐMV, nhưng thường để lại di chứng nặng nề, thậm trí tử vong. 
Theo Werner, tỷ lệ TBMN sau can thiệp khoảng 0,18-0,44%, trong 
đó yếu tố nguy cơ là những bệnh nhân tuổi cao, tiền sử TBMN, 
THA, ĐTĐ, hẹp mạch cảnh, suy tim, suy thận.Trong nghiên cứu của 
chúng tôi có 01 bệnh nhân bị xuất huyết não ở ngày thứ 2 sau can 
thiệp.	Bệnh nhân này có tuổi cao (70 tuổi), tiền sử THA nhiều năm, 
TBMN 2 lần trước đó và có chức năng thất trái EF = 21%. Như vậy, 
trường hợp này có quá nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến TBMN. 

Tóm lại, thành công về mặt thủ thuật trong nghiên cứu của 
chúng tôi đạt 82/84 bệnh nhân, đạt tỷ lệ 97,6% (biểu đồ 3.10). Kết 
quả của chúng tôi tương tự kết quả của tác giả Dương Thu Anh với 
tỷ lệ thành công là 98,6%; tác giả Han với tỷ lệ thành công là 99,3%; 
tác giả JS Park, tỷ lệ này là 99,2%. 
4.1.4. Kết quả về biến chứng liên qua đến can thiệp 

Bảng 3.5. cho thấy các biến chứng liên qua đến can thiệp trong 
NC của chúng tôi gặp 05 trường hợp, chiếm 6% tổng số các trường 
hợp can thiệp. Biểu hiện của biến chứng khá đa dạng như tụ máu vết 
chọc, suy thận cấp, tử vong, TBMN. 02 trường hợp tử vong và 
TBMN chúng tôi đã đề cập bên trên. Còn 2 trường hợp tụ máu vết 
chọc đều là nữ giới và can thiệp qua động mạch đùi, đây là 2 yếu tố 
nguy cơ gây tụ máu vết chọc. Nhìn chung tỷ lệ biến chứng liên qua 
đến thủ thuật là tương đối thấp, chủ yếu là những biến chứng nhẹ và 
khắc phục được. 
4.2. Kết quả sau 01 năm của PP CT thân chung ĐMV trái 

Trong 84 bệnh nhân nghiên cứu, ngoại trừ 1 bệnh nhân tử 
vong khi can thiệp và 3 bệnh nhân mất liên lạc trong quá trình theo 
dõi do nguyên nhân khách quan, chúng tôi theo dõi tổng số 80 bệnh 
nhân (đạt 95,2%) từ khi ra viện tới lần liên lạc cuối cùng với thời 
gian theo dõi trung bình 30,67 ± 9,15  tháng (từ 13- 36 tháng). 
4.2.1. Cải thiện triệu chứng khó thở theo NYHA 
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Mức độ NYHA trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi 
(bảng 3.6) cải thiện rõ ràng sau 01 năm can thiệp; từ 1,3 ± 0,51 lúc ra 
viện xuống còn 1,03 ± 0,6 sau 01 năm theo dõi với P < 0,003. Điều 
này cho thấy việc mở thông đoạn thân chung bị hẹp đã làm cho chức 
năng tim cải thiện, từ đó cải thiên triệu chứng lâm sàng. 
4.2.2. Cải thiện chức năng thất trái trên siêu âm tim. 

Bảng 3.7, khi khảo sát chỉ số về chức năng thất trái của các đối 
tượng nghiên cứu  chúng tôi nhận thấy chức năng thất trái trung bình 
sau can thiệp 01 năm cải thiện một cách rõ rệt so với lúc nhập viện 
[62,25 ± 11,09 so với 59,43 ± 14,52; p= 0,004]; đặc biệt là nhóm 
NMCT cấp, chức năng thất trái còn cải thiện một cách ngoại mục 
hơn sau 01 năm can thiệp [46,35 ± 11,78 lúc nhập viện so với 53,43 
± 11,86 sau can thiệp 01 năm, p= 0,0001]; ngược lại, nhóm không 
nhồi máu cơ tim  thì chức năng thất trái lúc nhập viện so với sau 12 
tháng can thiệp, sự thay đổi là không có ý nghĩa thống kê [62,21± 
13,56 so với 64,12 ± 10,06; p= 0,085]. Tóm lại, qua kết quả các 
nghiên cứu trên chúng ta thấy: can thiệp ĐMV nói chung và can 
thiệp thân chung ĐMV trái nói riêng làm cải thiện đáng kể chức 
năng thất trái ở những bệnh nhân có chức năng thất trái giảm. 
4.2.3. Tổng các biến cố tim mạch chính 

Các biến cố tim mạch chính trong nghiên cứu của chúng tôi 
bao gồm NMCT, TBMN, Tái thông mạch đích và tử vong tim mạch.  

Nhiều nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiệu quả của phương 
pháp can thiệp thân chung ĐMV trái so với phẫu thuật bắc cầu chủ 
vành. Phần lớn kết qủa của các nghiên cứu cho thấy: không có sự 
khác biệt về tỷ lệ tử vong, TBMN, NMCT giữa can thiệp và phẫu 
thuật trong điều trị bệnh lý hẹp thân chung ĐMV trái, tuy nhiên tỷ lệ 
tái thông mạch đích lại cao hơn rõ rệt ở nhóm can thiệp so với nhóm 
phẫu thuật, và điều này càng thấy rõ khi can thiệp những trường hợp 
tổn thương phức tạp, tổn thương kết hợp nhiều thân ĐMV. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tổng biến cố tim mạch 
chính xảy ra ở 15 bệnh nhân, chiếm 18,75% (biểu đồ 3.11), bao gồm 
TBMN 2 bệnh nhân, chiếm 2,5%; NMCT 2 bệnh nhân, chiếm 2,5%; 
tái thông mạch đích 7 bệnh nhân, chiếm 8,75% (trong đó có 2 bệnh 
nhân tái hẹp stent) và tử vong tim mạch 4 bệnh nhân, chiếm 5%. Kết 
quả nghiên cứu cũng phù hợp với một số nghiên cứu khác trên TG. 
Bảng 4.1. So sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi với một số 
tác giả khác 
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Tên NC n TG theo dõi (tháng) MACCE (%) 
Chúng tôi 84 30 18,75 
Boudriot 201 12 19 
LE MANS 105 12 30,75 
PRECOBAT 600 12 8,7 
SYNTAX 705 60 36,9 

Các nghiên cứu cho kết quả khá khác nhau về tỷ lệ các biến cố tim 
mạch chính là do đối tượng NC khác nhau và thời gian theo dõi cũng 
khác nhau.  
4.3. Bàn luận về một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 
4.3.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng tử vong 
4.3.1.1. Can thiệp thân chung ở bênh nhân NMCT cấp 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, can thiệp thân chung ĐMV 
trái ở bệnh nhân NMCT cấp không shock tim có nguy cơ tử vong 
cao hơn gấp 10,5 lần so với nhóm không có NMCT cấp (OR = 10,5; 
95%CI từ 1,7 đến 63,9; p = 0,001). Như vậy, NMCT cấp mặc dù 
không có shock tim vẫn là một yếu tố tiên lượng tử vong độc lập khi 
can thiệp thân chung ĐMV trái (bảng 3.8). Nghiên cứu GRACE tiến 
hành phân tích 1799 bệnh nhân NMCT cấp do thủ phạm là thân 
chung ĐMV trái, kết quả cho thấy dù can thiệp hay phẫu thuật đề có 
tỷ lệ tử vong cao, nhất là nhóm NMCT cấp có ST chênh lên. 
4.3.1.2. Hệ động mạch vành trái ưu năng 

Với giải phẫu bình thường, thân chung ĐMV trái với hai 
nhánh là ĐM liên thất trước và ĐM mũ cấp máu cho hầu hết khối 
lượng cơ thất trái chiếm tới 75% trong trường hợp ưu năng phải và 
lên đến 100% trong trường hợp ưu năng trái. Do đó, khi tổn thương 
thân chung  ĐMV ở bệnh nhân ưu năng trái, diện tổn thương thiếu 
máu cơ tim rất rộng, thường gây hậu quả nặng nề về mặt huyết động, 
đặc biệt khi NMCT gây tắc hoàn toàn nhánh này, thường dẫn đến 
shock tim, rối loạn nhịp phức tạp và tử vong. Do đó, ĐMV trái ưu 
năng thường được đánh giá là một yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân có 
tổn thương thân chung ĐMV trái. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ 
lệ tử vong tăng gấp 8,7 lần ở nhóm bệnh nhân có hệ ĐMV trái ưu 
năng khi so sánh với những bệnh nhân còn lại (p= 0,005) (bảng 3.8). 
Như vậy, hệ ĐMV trái ưu năng là một yếu tố tiên lượng độc lập về tỉ 
lệ tử vong khi can thiệp thân chung ĐMV trái.  
4.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tái thông mạch đích 
4.3.2.1. Điểm syntax 
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Ngày nay, việc sử dụng thang điểm syntax để đánh giá mức 
độ tổn thương phức tạp của hệ ĐMV trở thành khá thường quy trong 
can thiệp ĐMV nói chung và trong can thiệp thân chung ĐMV trái 
nói riêng. Thử nghiệm Syntax cho thấy những BN có điểm syntax 
(0-32) không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong tim mạch, NMCT, 
TBMN và tái thông mạch đích so với phẫu thuật bắc cầu chủ vành. 
Trái lại, với điểm syntax cao (≥ 33 điểm), nhóm bệnh  nhân can thiệp 
có tỷ lệ tái thông mạch đích cao hơn rõ rệt so với phẫu thuật bắc cầu 
chủ vành (34,1% so với 11,6%, p=0,001), trong khi đó không có sự 
khác biệt về tỷ lệ tử vong, NMCT và TBMN giữa nhóm can thiệp và 
nhóm phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những 
bệnh nhân can thiệp thân chung ĐMV trái có điểm syntax ≥ 33 có 
nguy cơ tái thông mạch đích cao hơn 6,6 lần những bệnh nhân có 
điểm syntax thấp hơn với p= 0,016 (bảng 3.9). Như vậy, điểm syntax 
≥ 33 là một yếu tố tiên lượng độc lập về khả năng tái thông mạch 
đích ở bệnh nhân được can thiệp thân chung ĐMV trái. 

KẾT LUẬN 

1. Đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái 
không được bảo vệ là một phương pháp có tỷ lệ thành công cao, 
khá an toàn và hiệu quả. 
• Tỷ lệ thành công của thủ thuật can thiệp cao: Thành công về 

hình ảnh chụp ĐMV đạt 98,8%, thành công về thủ thuật đạt 
97,6%. Tỷ lệ biến chứng liên quan đến thủ thuật thấp (6%). 

• Tỷ lệ sống còn chung sau thời gian theo dõi trung bình 30,67 ± 
9,15 tháng là 95% và tỷ lệ sống khỏe không có biến cố tim 
mạch là 81,25%. 

• Tỷ lệ tái hẹp trong stent sau thời gian theo dõi thấp (3,2%). 
• Hầu hết các bệnh nhân cải thiện triệu chứng cơ năng suy tim 

theo NYHA ( NYHA trung bình khi ra viện là 1,3 ± 0,51 và 
sau thời gian theo dõi là 1,03 ± 0,16 với P<0,05). 

• Chức năng thất trái trên siêu âm cũng cải thiện rõ rệt sau thời 
gian theo dõi (EF trung bình khi ra viện 59,43 ± 14,52% và sau 
thời gian theo dõi là 62,25 ±11,09 với p=0,004); đặc biệt ở 
nhóm NMCT cấp (EF khi ra viện là 46,35 ± 11,78 và sau thời 
gian theo dõi là 53,43 ± 11,86 với p=0,0001). 
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• Tổng các biến cố tim mạch chính trong thời gian theo dõi là 
18,75%, bao gồm tử vong tim mạch 5%, NMCT cấp 2,5%, 
TBMN 2,5% và tái thông mạch đích 8,75%. 

2. Về một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 
• Can thiệp thân chung ĐMV trái ở bệnh nhân NMCT cấp, mặc 

dù không shock tim, vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 10,5 
lần so với nhóm không có NMCT cấp (OR = 10,5; 95%CI từ 
1,7 đến 63,9; p = 0,001). 

• Những bệnh nhân có hệ ĐMV ưu năng trái, khi đặt stent để 
điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái không được bảo vệ, 
có nguy cơ tử vong cao hơn 8,7 lần so với những bệnh nhân có 
hệ ĐMV ưu năng phải (OR=8,7 với 95% CI từ 1,45 đến 52.4; 
p=0,005). 

• Những bệnh nhân can thiệp thân chung ĐMV trái có điểm 
syntax ≥ 33 có nguy cơ bị tái thông mạch đích cao hơn 6,6 lần 
những bệnh nhân có điểm syntax thấp hơn (OR = 6,6 với 95% 
CI từ 1,2 đến 36,9; p= 0,016). 

• Chúng tôi chưa thấy sự liên quan giữa chức năng thất trái EF < 
40%; điểm syntax ≥ 33; tổn thương thân chung phối hợp nhiều 
thân ĐMV, can thiệp thân chung bằng 2 stent và tình trạng 
NMCT cấp khi nhập viện, với tổng các biến cố tim mạch chính 
trong thời gian theo dõi. 

KIẾN NGHỊ 
Đặt stent để điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái không 

được bảo vệ là một phương pháp can thiệp tim mạch khá an toàn và 
hiệu quả, đặc biệt là những trường hợp có điểm syntax < 33. Do đó, 
sau khi cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích trên từng bệnh nhân, thì có 
thể xem xét đến khả năng đặt stent cho những bệnh nhân có tổn 
thương thân chung ĐMV trái phù hợp bởi các bác sỹ có nhiều kinh 
nghiệm về can thiệp, ở trung tâm tim mạch lớn và có khả năng phẫu 
thuật bắc cầu nối chủ vành cấp cứu phòng khi can thiệp thất bại. 
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